
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 9 

Sử dụng trong Trường THCS An Phú Đông, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 
 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

1 

Ngữ văn 9, 

Tập 1 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam Ngữ văn 9, 

Tập 2 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Mạnh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, 

Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

2 

Toán 9, Tập 1 

(Chân trời 

sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 

Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, 

Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí 

Tín. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam Toán 9, Tập 2 

(Chân trời 

sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 

Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, 

Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí 

Tín. 

3 

Tiếng Anh 9 i-

Learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung. 

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

4 

Khoa học tự 

nhiên 9  

(Chân trời 

sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đức 

Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn Công 

Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần Hoàng 

Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn 

Trung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Lịch sử và Địa 

lí 9  

(Chân trời 

sáng tạo) 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần Lịch 

sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà 

My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim 

Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa 

lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần 

Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng 

Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 

 

 

 

Giáo dục Công 

dân 9  

(Chân trời 

sáng tạo) 

 

 

 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng Quân (Chủ 

biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh 

Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 



TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

7 
Tin học 9  

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, 

Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục Việt 

Nam 

(VEPIC) 

(Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm) 

8 

Âm nhạc 9  

(Chân trời 

sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Mỹ thuật 9  

(Chân trời 

sáng tạo bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể 

chất 9 

(Chân trời 

sáng tạo) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên), 

Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê 

Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Hoạt động trải 

nghiệm và 

hướng nghiệp 

9 

(Chân trời 

sáng tạo bản 1) 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 - 

Định hướng 

nghề nghiệp  

(Chân trời 

sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm Vân 

(Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc 

Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 

Thị Thúy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Công nghệ 9 - 

Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 

trong nhà  

(Chân trời 

sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm Vân 

(Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc 

Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 

Thị Thúy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Công nghệ 9 - 

Mô đun Cắt 

may  

(Chân trời 

sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm Vân 

(Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc 

Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 

Thị Thúy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

15 

Công nghệ 9 - 

Mô đun Nông 

nghiệp 4.0 

(Chân trời 

sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm Vân 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc 

Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 

Thị Thúy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 15 sách giáo khoa. 
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